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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /TTr-SNNMT
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
 Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19/12/2024 ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

Thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân thành phố giao tại các Quyết định: số 4698/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tư vấn xây dựng Quy trình kỹ thuật, định mức, đơn giá công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 3132/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 về phê duyệt đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; hướng dẫn tại Văn bản số 2063/STC-GCS ngày 23/5/2024 của Sở Tài chính về việc xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật Giá năm 2023; hướng dẫn tại Văn bản số 2450/STP-XDVB ngày 05/8/2025 của Sở Tư pháp về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Về căn cứ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật:

(1) Luật Giá năm 2023:

- Tại Khoản 7 Điều 73 sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 79 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Giá số 11/2022/QH15 quy định:

“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá.”.

- Phụ lục số 02 Danh mục hàng hoá dịch vụ do nhà nước định giá: 
+ Stt 17 - Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở địa phương: “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể”.
+ Stt 37 - Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: ”Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá tối đa áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; định giá cụ thể đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân”.
(2) Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ:

- Điểm b, c khoản 2 Điều 26 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

“…b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công;…thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; …, thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan.”.

- Stt 5/II Biểu 02 Phụ lục I quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng: “5. Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng.

- Tại khoản 1 Điều 3 Giải thích từ ngữ: “1. Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: ….; tài nguyên và môi trường; … và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích.”.

(3) Điểm c khoản 1 Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, về trách nhiệm của địa phương "c) Xây dựng, hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom, quản lý, xử lý chất thải khu vực công cộng; công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, chất thải"
(4) Khoản 3 Điều 37 Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: “37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực môi trường phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện:…

3. Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường.”
(5) Mục 7.1 phần I Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể phù hợp với thực tế, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.”.

(6) Điểm a Khoản 19 Điều 2 Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng “a) Tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố  … quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố”

(7) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố:

Tại Stt 4/VIII Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng có nội dung: “Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng.”.
Từ các căn cứ nêu trên, thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng là Uỷ ban nhân dân thành phố. Trong nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm nội dung về quy trình kỹ thuật.
1.2. Về hình thức ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật:
Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành là cơ sở để xây dựng đơn giá, để các tổ chức, cá nhân xác định, xây dựng phương án giá và quản lý giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.
Như vậy, định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng nhiều lần đối với nhiều
đối tượng, là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung. Theo quy định tại
khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025:“Quy
phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong phạm vi cả nước hoặc trong đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”. Mặt khác, Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành là văn bản quy phạm pháp luật.

Vì vậy, hình thức ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo văn bản quy phạm pháp
luật là đúng quy định.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV
thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 với nhiều quy định mới về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH); một trong những chính sách nổi bật là quy định về việc phân loại
CHTSH tại nguồn với yêu cầu hộ gia đình, cá nhân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác được phân loại đến đúng nơi quy định (Điều 75); yêu cầu điểm tập kết, trạm trung chuyển cũng như cơ sở xử lý CTRSH phải đáp ứng các điều kiện để phù hợp với từng loại CTRSH đã được phân loại (Điều 76, 77); CTRSH phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp, hạn chế xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp (Điều 78). 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư số
16/2021/TT-BTNMT thì quy trình kỹ thuật là căn cứ để ban hành định mức kinh
tế - kỹ thuật; theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thì
định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở xác định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 35/2024/TT-BTNMT  ngày 19/12/2024 ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại; Thông tư 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các quy trình, định mức được ban hành cho 03 nhóm công tác: (1) Thu gom, vận chuyển các loại chất thải rắn sinh hoạt bằng thủ công hoặc cơ giới; (2) Công tác vận hành Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; (3) Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các định mức ban hành tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT là các định mức phổ biến đang thực hiện nhiều tại đa số các địa phương; đối với các công tác mang tính đặc thù của địa phương không được ban hành tại Thông tư này. 

Hiện nay, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá cho thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đô thị trên địa bàn phía Đông thành phố được áp dụng theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc ban hành định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 709/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng (có đính chính các Quyết định trên tại Thông báo số 228/TB-UBND ngày 09/5/2022); số 532/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 về việc ban hành Định mức, đơn giá xử lý nước rỉ rác của Trạm xử lý nước thải, công suất 200 m3/ngày đêm thuộc Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ được xây dựng trên cơ sở Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực môi trường. Phía Tây Hải Phòng áp dụng theo Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Thực tế khảo sát, trên địa bàn thành phố Hải Phòng trước khi sáp nhập và rà soát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, có 02 nhóm công tác (không có nhóm vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt), gồm 49 công tác thành phần cần ban hành định mức, đơn giá. Trong 49 công tác thành phần có: 35 công tác đã được ban hành định mức tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT và phù hợp với thực tế trên địa bàn thành phố; 10 công tác đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT tuy nhiên phải xây dựng mới để phù hợp với thực tế của thành phố; 04 công tác đang được thực hiện trên địa bàn thành phố nhưng chưa được ban hành tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT, cụ thể:
- Đối với nhóm thu gom, vận chuyển các loại chất thải rắn sinh hoạt bằng thủ công hoặc cơ giới: gồm 37 công tác.
+ 34 công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: phù hợp với Thông tư 36/2024/TT-BTNMT.
+ 03 công tác đang được thực hiện trên địa bàn thành phố nhưng chưa được ban hành tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT: (1) Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên tàu chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ); (2) Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới; (3) Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt. 
- Đối với nhóm công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vận hành cơ sở xử lý nước thải: gồm 12 công tác.

+ 01 công tác: phù hợp với Thông tư 36/2024/TT-BTNMT là công tác vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn tại Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tràng Cát;
+ 10 công tác đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT; tuy nhiên phải xây dựng mới; cụ thể:
+ + 05 công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt: (1) Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát; (2) Công tác vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ; (3) Công tác vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh; (4) Công tác vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà; (5) Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tân Dân;

Lý do: Qua quá trình khảo sát cho thấy: tại các Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, Đình Vũ, Gia Minh bố trí lao động, vật liệu (như bạt phủ, đá dăm, ống chịu áp lực) sử dụng tại khu chôn lấp không phù hợp với quy định về hao phí vật liệu tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT do điều kiện vận hành riêng của khu chôn lấp. Đối với Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà: do điều kiện đầu tư cơ sở vật chất (không vận hành trạm cân, khu rửa xe), việc bố trí lao động (2 lao động vận hành bãi), máy móc (Chỉ sử dụng máy xúc và bơm thu gom nước thải để vận hành cơ sở xử lý, tận dụng đất đắp tại khu vực xung quanh, không sử dụng ô tô tải chở đất,…). Đối với Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tân Dân: xử lý chất thải thực phẩm thành mùn bằng trùn quế. Vì vậy, việc sử dụng các quy định định mức tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT là không phù hợp.
++ 05 công tác vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: (1) Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát; (2) Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ; (3) Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh; (4) Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà; (5) Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Bãi rác Đồ Sơn.
Lý do: Thông tư 36/2024/TT-BTNMT đã quy định định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các cơ sở xử lý nước thải bằng 03 loại công nghệ đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A): hóa sinh có sử dụng chất xúc tác quang hóa; hóa lý kết hợp lọc; sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý. Tuy nhiên, công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại 05 Khu xử lý nêu trên được thực hiện theo các công nghệ khác nhau và khác với công nghệ tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT), cụ thể: công nghệ sinh học (thiếu khí, hiếu khí) + hóa lý (Tràng Cát, Đình Vũ); công nghệ hoá lý, hệ thống hồ sinh học (thiếu khí, hiếu khí, lọc sinh học) (Gia Minh); xử lý theo mẻ (Đồ Sơn) với các vật liệu, hóa chất sử dụng phù hợp với thành phần nước thải tiếp nhận để xử lý, bố trí lao động theo mô hình, thiết bị, công suất xử lý đặc thù của các cơ sở xử lý này; tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 25:2009/BTNMT. Riêng Khu xử lý Áng Chà Chà: công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại được thực hiện theo công nghệ hoá lý, sinh học (thiếu khí, hiếu khí), hoá học, lọc, hồ sinh học, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột A theo QCVN 25:2009/BTNMT.

Vì vậy, việc áp dụng các định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải theo quy định tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT là không phù hợp với thực tế vận hành của các cơ sở xử lý này.
+ 01 công tác đang được thực hiện trên địa bàn thành phố nhưng chưa được ban hành tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT: Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát.
2.2. Về công tác vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố:

Hiện nay, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá cho công tác vệ sinh công cộng trên địa bàn phía Đông thành phố được áp dụng theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc ban hành định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 709/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng (có đính chính các Quyết định trên tại Thông báo số 228/TB-UBND ngày 09/5/2022). Các công tác này được xây dựng trên cơ sở Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; hiện không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực môi trường. Phía Tây Hải Phòng áp dụng theo Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường của thành phố, lĩnh vực dịch vụ công cần thực hiện 13 công tác vệ sinh công cộng; trong đó có 04 công tác đặc thù đang được thực hiện nhiều năm nhưng chưa được công bố: (1) Duy trì vệ sinh bãi biển; (2) Duy trì vệ sinh bãi cạn trên vịnh Cát Bà; (3) Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà; (4) Duy trì cơ giới dải phân cách. Tuy nhiên, Thông tư 36/2024/TT-BTNMT chưa quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm công tác này. 
Vì vậy, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác vệ sinh công cộng là phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, để đáp ứng yêu cầu quản lý công tác duy trì vệ sinh môi trường của thành phố. 
* Như vậy, có 27 công tác cần xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mới gồm: (1) 03 định mức thuộc nhóm thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, (2) 11 định mức thuộc nhóm công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt, (3) 13 định mức thuộc nhóm công tác vệ sinh công cộng; 27 công tác này phù hợp với thành phố Hải Phòng sau sát nhập.
(Chi tiết danh mục công tác trong Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình).
2.3. Về nội dung giao việc của Uỷ ban nhân dân thành phố:

Tại các Văn bản số 257/UBND-MT ngày 05/02/2024; số 2463/UBND-MT ngày 06/11/2024, Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 01/3/2025 là Sở Nông nghiệp và Môi trường) xây dựng định mức, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, nhiệm vụ tư vấn xây dựng Quy trình kỹ thuật, định mức, đơn giá công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương tại Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 11/12/2024. Ngày 04/8/2025, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBND phê duyệt đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thời gian ban hành Quyết định trong tháng 8/2025 theo trình tự thủ tục rút gọn).
Từ các lý do nêu trên, việc xây dựng Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố thay thế các định mức cũ là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm các khu/nhà máy/cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp) lập phương án giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Việc xây dựng “Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” nhằm đảm bảo cung cấp công cụ kinh tế trong công tác quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Việc xây dựng Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, thống nhất, đồng bộ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tư vấn xây dựng Quy trình kỹ thuật, định mức, đơn giá công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Viện Kinh tế xây dựng (đơn vị trúng thầu thực hiện nhiệm vụ tư vấn), Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thuỷ Nguyên, thành phố (trước thời điểm sáp nhập) tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu tại các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố (trong nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm nội dung về quy trình kỹ thuật); rà soát danh mục công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng cần xây dựng định mức đảm bảo phù hợp địa bàn thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

- Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở: Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Số liệu khảo sát về tình hình sử dụng lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, vật tư, nhiên liệu, năng lượng thực tế thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý có liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2450/STP-XDVB ngày 05/8/2025 về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sở Nông nghiệp và Môi trường có các Văn bản: số …../SNNMT – QLMT ngày …../8/2025, Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Ủy ban nhân dân 114 xã, phường, đặc khu; Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải; Các Công ty: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng; Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng; Công ty Cổ phần công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Hải Phòng; Công ty TNHH Môi trường Thùy Giang và các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; Phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến vào: Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định và bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đã đăng tải dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Từ ngày…….đến ngày……., các đơn vị có văn bản tham gia ý. Tổng hợp văn bản ý kiến của …../ đơn vị (…./ đơn vị nhất trí nội dung dự thảo; …./ đơn vị có ý kiến tham gia chỉnh sửa, bổ sung).
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cùng Viện Kinh tế xây dựng giải trình, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định và bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gửi kèm theo bản điện tử và 01 bản giấy, gồm: Dự thảo Quyết định và bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Bản thuyết minh nội dung dự thảo; Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).

Dự thảo Quyết định ban hành định mức, đơn giá công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở thực tiễn sản xuất, đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định; tuân thủ Thông tư số 16/2021/TTBTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố/ban hành, đáp ứng yêu cầu về kết cấu của các loại định mức; đảm bảo tính tiên tiến, tính thống nhất và tính kế thừa và các quy định khác có liên quan.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
* Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm: 

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom đến địa điểm tập kết (trên bờ); Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới; Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn Tân Dân; Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh; Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát; Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng: Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày; Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố; Duy trì thủ công dải phân cách; Duy trì cơ giới dải phân cách; Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch; Quét rác đường phố bằng cơ giới; Tưới nước rửa đường; Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường; Duy trì nhà vệ sinh công cộng; Duy trì vệ sinh bãi biển, bãi cạn; Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà. 
* Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; không bao gồm tổ chức, cá nhân là chủ các khu/nhà máy/cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp.
2. Bố cục của Dự thảo Quyết định:
2.1. Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định) gồm 03 phần, cụ thể:
Phần I – Quy định chung (gồm 07 điều);

Phần II – Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gồm 07 điều)

Phần III - Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng (gồm 11 điều).

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định) gồm 03 phần, cụ thể:

Phần I – QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Điều 4. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt
Điều 5. Quy định về sử dụng định mức
Điều 6. Hướng dẫn áp dụng
Điều 7. Công thức xác định định mức kinh tế - kỹ thuật
Phần II – ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Điều 8. Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động
b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Điều 9. Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới
1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động
b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu
Điều 10. Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Điều 11. Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn Tân Dân

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Điều 12. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh 
1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu


Điều 13. Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao năng lượng

Điều 14. Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ
a) Định mức lao động
b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
c) Định mức dụng cụ lao động
d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Đồ Sơn
a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Phần III – ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỆ SINH CÔNG CỘNG

Điều 15. Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày
1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức dụng cụ lao động

c) Điều kiện áp dụng

Điều 16. Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức dụng cụ lao động

c) Điều kiện áp dụng 

Điều 17. Duy trì thủ công dải phân cách

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức dụng cụ lao động

c) Điều kiện áp dụng 

Điều 18. Duy trì cơ giới dải phân cách

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Điều 19. Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức dụng cụ lao động

Điều 20. Quét rác đường phố bằng cơ giới

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Điều 21. Tưới nước rửa đường

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao vật liệu

đ) Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Điều 22. Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao năng lượng 

Điều 23. Duy trì nhà vệ sinh công cộng

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức dụng cụ lao động

c) Định mức tiêu hao vật liệu

Điều 24. Duy trì vệ sinh bãi biển, bãi cạn

1. Quy trình kỹ thuật

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Điều 25. Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà

1. Quy trình kỹ thuật

2.  Định mức kinh tế - kỹ thuật

a)  Định mức lao động
b)  Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

c) Định mức dụng cụ lao động

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm các khu/nhà máy/cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp) lập phương án giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nguồn kinh phí thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng từ nguồn thu giá dịch vụ và từ nguồn ngân sách nhà nước.
Quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung văn bản đến các đối tượng áp dụng để triển khai thực hiện.

2. Thời gian trình thông qua/ban hành văn bản: tháng 8/2025.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, QLMT.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thuấn


Phụ lục 1: Kết quả rà soát các công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Tờ trình số …../TTr-SNNMT ngày … /… /2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	STT
	NHÓM CÔNG TÁC
	CÔNG TÁC
	Đơn vị/ địa điểm hiện đang thực hiện công tác

	A 
	CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
	

	I
	CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
	

	1
	1
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết 
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết 
	Hiện nay, chưa có đơn vị thực hiện thu gom độc lập từng loại CT sau phân loại. Tuy nhiên, theo Luật BVMT các địa phương phải triển khai thực hiện phân loại CT, Hải Phòng đang mở rộng địa bàn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn -> cần ban hành định mức để cung cấp công cụ quản lý

	2
	2
	
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	

	3
	3
	
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	

	4
	4
	
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	5
	5
	
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	6
	6
	
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	7
	7
	
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đang thực hiện

	8
	8
	
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đang thực hiện

	9
	9
	Thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đên cơ sở tiếp nhận
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 1,5 tấn
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đang thực hiện

	10
	10
	
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	11
	11
	
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 1,5 tấn
	

	12
	12
	
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	13
	13
	
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép từ 5 tấn đến 10 tấn
	

	14
	14
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên tàu chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên tàu chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)
	Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

	15
	15
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 1,5 tấn
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP

	16
	16
	
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	17
	17
	
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời ≤ 5 tấn
	

	18
	18
	
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 5 tấn
	

	19
	19
	
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	20
	20
	
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép từ > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	

	21
	21
	
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn
	

	22
	22
	
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời ≤ 10 tấn
	

	23
	23
	
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời > 10 tấn
	

	24
	24
	
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 5 tấn
	

	25
	25
	
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	26
	26
	
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép từ > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	

	27
	27
	
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn
	

	28
	28
	
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời ≤ 10 tấn
	

	29
	29
	
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời > 10 tấn
	

	30
	30
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP

	31
	31
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	32
	32
	
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe mô tô, xe gắn máy
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	33
	33
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 10 m3
	Hiện nay, chưa có đơn vị vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý. Tuy nhiên, cần ban hành định mức để cung cấp công cụ quản lý

	34
	34
	
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 20 m3
	

	35
	35
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	36
	36
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt
	Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại các xã, phường trên địa bàn TP

	37
	37
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	II
	CÔNG TÁC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
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	Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn tại Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tràng Cát
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	39
	2
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn Tân Dân 
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tân Dân
	Công ty TNHH dịch vụ môi trường Hải Phòng
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	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh
	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Áng Chà Chà, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
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	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Gia Minh
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	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Đình Vũ
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
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	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Tràng Cát
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	44
	7
	  Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	45
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	 Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Đồ Sơn
	Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
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	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà
	Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải
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	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	48
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	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

	49
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	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
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	50
	1
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	Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP
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	Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố
	Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố, quét đường
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP
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	Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố, quét hè
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	Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch
	Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch.
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP
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	Quét rác đường phố bằng cơ giới
	Quét rác đường phố bằng cơ giới
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	Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường
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	Duy trì nhà vệ sinh công cộng
	Duy trì nhà vệ sinh công cộng
	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
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	Duy trì vệ sinh bãi biển, bãi cạn
	Duy trì vệ sinh bãi biển
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	Duy trì vệ sinh bãi cạn trên vịnh Cát Bà
	Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

	62
	13
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Phụ lục 2:
Danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng mới cho các công tác
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Tờ trình số …../TTr-SNNMT ngày … /… /2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	STT
	NHÓM CÔNG TÁC 
	CÔNG TÁC
	Lý do đề xuất

	 A
	
	PHẦN I: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
	

	I
	
	CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
	

	1
	1
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên tàu chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên tàu chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)
	Thực tế phát sinh trên địa bàn thành phố, tuy nhiên công tác này chưa được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT

	2
	2
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới
	Thực tế phát sinh trên địa bàn thành phố, tuy nhiên công tác này chưa được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT

	3
	3
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	Thực tế phát sinh trên địa bàn thành phố, tuy nhiên công tác này chưa được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT

	
	II
	CÔNG TÁC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
	

	4
	1
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn Tân Dân 
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tân Dân
	- Công tác này đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT.

- Tuy nhiên, đối với Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tân Dân: xử lý chất thải thực phẩm thành mùn bằng trùn quế (khác với công nghệ tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT)

	5
	2
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh
	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Áng Chà Chà, sử dụng vật liệu phủ bằng đất


	- Công tác này đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT.

- Tuy nhiên, đối với Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Áng Chà Chà: do điều kiện đầu tư cơ sở vật chất (không vận hành trạm cân, khu rửa xe), việc bố trí lao động (2 lao động vận hành bãi), máy móc (máy xúc và bơm thu gom nước thải để vận hành cơ sở xử lý, tận dụng đất đắp tại khu vực xung quanh, không sử dụng ô tô tải chở đất,…).  nên việc sử dụng các quy định định mức tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT là không phù hợp

	6
	3
	
	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Gia Minh, sử dụng vật liệu phủ bằng đất


	- Công tác này đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT.

- Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát cho thấy: tại các Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh bố trí lao động, vật liệu (như bạt phủ, đá dăm, ống chịu áp lực) sử dụng tại khu chôn lấp không phù hợp với quy định về hao phí vật liệu tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT do điều kiện vận hành riêng của khu chôn lấp. 

	7
	4
	
	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Đình Vũ, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	- Công tác này đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT.

- Tuy nhiên, quá trình khảo sát cho thấy: tại các Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ bố trí lao động, vật liệu (như bạt phủ, đá dăm, ống chịu áp lực) sử dụng tại khu chôn lấp không phù hợp với quy định về hao phí vật liệu tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT do điều kiện vận hành riêng của khu chôn lấp

	8
	5
	
	Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Tràng Cát, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	- Công tác này đã được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT.

- Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát cho thấy: tại các Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát bố trí lao động, vật liệu (như bạt phủ, đá dăm, ống chịu áp lực) sử dụng tại khu chôn lấp không phù hợp với quy định về hao phí vật liệu tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT do điều kiện vận hành riêng của khu chôn lấp

	9
	6
	  Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
	Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát
	Thực tế phát sinh trên địa bàn thành phố, tuy nhiên công tác này chưa được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BNNMT

	10
	7
	 Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt
	
	Thông tư 36/2024/TT-BTNMT đã quy định định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các cơ sở xử lý nước thải bằng 03 loại công nghệ đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A): hóa sinh có sử dụng chất xúc tác quang hóa; hóa lý kết hợp lọc; sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý. Tuy nhiên, công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại Khu xử lý Đồ Sơn thực hiện theo mẻ; tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 25:2009/BTNMT.

	11
	8
	
	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà
	Thông tư 36/2024/TT-BTNMT đã quy định định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các cơ sở xử lý nước thải bằng 03 loại công nghệ đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A): hóa sinh có sử dụng chất xúc tác quang hóa; hóa lý kết hợp lọc; sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý. Tuy nhiên, công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại Khu xử lý Áng Chà Chà được thực hiện theo công nghệ hoá lý, sinh học (thiếu khí, hiếu khí), hoá học, lọc, hồ sinh học, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột A theo QCVN 25:2009/BTNMT; khác với công nghệ tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT).

	12
	9
	
	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh


	Thông tư 36/2024/TT-BTNMT đã quy định định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các cơ sở xử lý nước thải bằng 03 loại công nghệ đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A): hóa sinh có sử dụng chất xúc tác quang hóa; hóa lý kết hợp lọc; sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý. Tuy nhiên, công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại Khu xử lý Gia Minh được thực hiện theo công nghệ hoá lý, hệ thống hồ sinh học (thiếu khí, hiếu khí, lọc sinh học), tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 25:2009/BTNMT; khác với công nghệ tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT).

	13
	10
	
	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ
	Thông tư 36/2024/TT-BTNMT đã quy định định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các cơ sở xử lý nước thải bằng 03 loại công nghệ đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A): hóa sinh có sử dụng chất xúc tác quang hóa; hóa lý kết hợp lọc; sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý. Tuy nhiên, công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại Khu xử lý Đình Vũ được thực hiện theo công nghệ sinh học (thiếu khí, hiếu khí) + hóa lý, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 25:2009/BTNMT; khác với công nghệ tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT).

	14
	11
	
	Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát


	Thông tư 36/2024/TT-BTNMT đã quy định định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các cơ sở xử lý nước thải bằng 03 loại công nghệ đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A): hóa sinh có sử dụng chất xúc tác quang hóa; hóa lý kết hợp lọc; sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý. Tuy nhiên, công nghệ xử lý nước thải phát sinh tại Khu xử lý Tràng Cát được thực hiện theo công nghệ sinh học (thiếu khí, hiếu khí) + hóa lý, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 25:2009/BTNMT; khác với công nghệ tại Thông tư 36/2024/TT-BTNMT).

	B
	PHẦN II: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỆ SINH CÔNG CỘNG

	15
	1
	Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày
	Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày
	

	16
	2
	Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố
	Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố, quét đường
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